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1

1 Hộ tịch 32 31 1 32 31 1 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0

2 An toàn thực phẩm 31 29 2 22 22 0 0 9 9 0 0 29 0 0 0 0 0 0

3 Bảo trợ xã hội 503 503 0 482 480 2 0 21 21 0 0 503 0 0 0 1 0 0

4 Chứng thực 151 151 0 151 150 1 0 0 0 0 0 148 0 0 0 0 0 1

5 Công nghiệp địa phương 9 0 9 9 5 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0

6 Đấu thầu 15 15 0 13 13 0 0 2 2 0 15 0 0 0 0 0 0 1

7 Đường thủy nội địa 9 8 1 9 9 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1

8 Gia đình 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

9 Giáo dục và Đào tạo 40 40 0 40 39 1 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0

10 Hạ tầng kỹ thuật 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

11 Văn bằng chứng chỉ 8 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0

12 Môi trường 11 7 4 3 3 0 0 8 8 0 0 7 0 0 0 0 0 0

13 Người có công 20 20 0 17 17 0 0 3 3 0 0 20 0 0 0 0 0 0

14 Cấp phép xây dựng 261 214 47 215 170 45 0 46 46 0 0 214 0 23 0 1 0 41

15
Thành lập và hoạt động hộ 

kinh doanh
502 494 8 488 459 29 0 14 14 0 0 494 0 127 0 2 0 19

16 Thi đua - Khen thưởng 24 21 3 22 22 0 0 2 2 0 0 21 0 0 0 0 0 0
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(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày 16/9/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc)
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17 Tôn giáo, tín ngưỡng 6 6 0 6 5 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

18 Lưu thông hàng hóa 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

19 Liên thông TTHC 26 26 0 26 26 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0

20 Đăng ký giao dịch bảo đảm 873 873 0 873 0 873 0 0 0 0 873 0 0 0 0 0 0 0

21 Đất đai 2.569 2.445 124 2.319 2.301 18 0 250 250 0 2.569 0 0 243 0 124 50 0

5.093 4.893 200 4.736 3.761 975 0 357 357 0 3.458 1.566 0 393 0 128 50 63

2

591 570 21 561 516 45 0 30 30 0 191 400 0 7 0 0 0 3

1 Hộ tịch 280 280 0 278 252 26 0 2 2 0 0 280 0 7 0 0 0 1

2 Bảo trợ xã hội 97 82 15 76 73 3 0 21 21 0 0 97 0 0 0 0 0 1

3 Chứng thực 168 168 0 168 152 16 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0

4 Đất đai 23 17 6 22 22 0 0 1 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0

5 Người có công 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1

6
Quản lý Nhà nước về thi đua 

khen thưởng
1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

7

Liên thông Hộ tịch - Đăng 

ký thường trú - Bảo trợ xã 

hội - Người có công

4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

8

Liên thông Hộ tịch - Đăng 

ký thường trú - Quản lý thu, 

Sổ - thẻ

16 16 0 11 11 0 0 5 5 0 0 16 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng 

Tổng cộng

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường An Hoà
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